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  BẢN TIN CHỨNG KHOÁN 
NGÀY 2 THÁNG 2 NĂM 2023 

   VN Index 1,077.59    0.15% HNX Index 215.31 -0.32%

KLGD GTGD KLGD GTGD

Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi Cổ phiếu Thay đổi Tỷ đồng Thay đổi

Khớp lệnh 592,697,450 -14.5% 9,923 -56.1% 80,758,866 -18.4% 1,089 -60.9%

Thỏa thuận 42,045,430 14.9% 1,130 16.1% 3,168,055 36.2% 130 60.5%

Tổng cộng 634,742,880 -13.0% 11,053 -53.1% 83,926,921 -17.1% 1,219 -57.5%  

 
THÔNG TIN THỐNG KÊ HOSE 
 

Giao dịch của NĐTNN

Giá trị mua (tỷ đồng) 1,694.1

Giá trị bán (tỷ đồng) 1,262.5

Giá trị mua/bán ròng (tỷ đồng) 431.6

Giao dịch của NĐTNN/Tổng GTGD (%) 11.4  
  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN mua ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

HPG 21,300 200 1.0

STB 26,150 500 2.0

FUEVFVND 23,600 -110 -0.5

VIC 55,800 600 1.1

SSI 20,150 0 0.0  
  
Top 5 cổ phiếu NĐTNN bán ròng

Mã Giá Thay đổi %

VND VND %

KBC 23,000 -1,300 -5.4

VHM 47,900 -100 -0.2

VNM 76,700 -500 -0.7

MSN 96,700 1,500 1.6

KDH 26,600 100 0.4  
 
Top 5 cổ phiếu GTGD (khớp lệnh)

Mã Giá Thay đổi Giá trị

VND % Tỷ VND

HPG 21,300 1.0 542

VPB 18,400 0.6 478

STB 26,150 2.0 477

VND 15,100 -2.0 404

SSI 20,150 0 242  
 
Top 5 cổ phiếu tăng mạnh nhất

Mã Giá

VND % Tỷ VND

VCF 240,800 15,700 7.0

SII 13,500 800 6.3

MWG 49,900 2,800 5.9

SVC 56,800 3,000 5.6

CVT 37,900 1,650 4.6

Thay đổi

 
(Tính trong nhóm cổ phiếu vốn 
hóa ≥700 tỷ đồng) 
 

 THỐNG KÊ THỊ TRƯỜNG 
 
THỊ TRƯỜNG THẾ GIỚI      

• Chứng khoán Mỹ đảo chiều trong phiên để khép phiên tăng điểm vào ngày thứ Tư 
(01/02), khi nhà đầu tư bỏ qua việc Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) nâng lãi suất 
thêm 25 điểm cơ bản và thay vào đó tập trung vào những nhận về lạm phát đang 
giảm. Chỉ số Dow Jones nhích 6.92 điểm (tương đương 0.02%) lên 34,092.96 điểm. 
Chỉ số S&P 500 tiến 1.05% lên 4,119.21 điểm. Chỉ số Nasdaq Composite cộng 2% 
lên 11,816.32 điểm.  

• Chứng khoán Châu Á hôm nay giao dịch trái chiều. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản 
tăng 55.17 điểm (+0.2%) lên 27,402.05 điểm. Tại Trung Quốc, chỉ số Shanghai tăng 
0.75 điểm (+0.02%) lên 3,285.67 điểm; chỉ số SZSE Component giảm 26.99 điểm (-
0.22%) xuống 12,131.20 điểm. Chỉ số Kospi của Hàn Quốc tăng 19.08 điểm (+0.7%) 
lên 2,468.88 điểm.  

 

DIỄN BIẾN THỊ TRƯỜNG TRONG NƯỚC 

• VN-Index hôm nay có phiên giao dịch giằng co quanh tham chiếu. Phiên sáng VN-
Index mở cửa tăng nhẹ. Cổ phiếu nhóm ngân hàng khá tích cực vào đầu phiên, nổi 
bật có VPB, LPB. HPG và HSG tiếp tục xanh nhờ lực đỡ từ khối ngoại, tuy nhiên NKG 
và nhiều mã khác vẫn giảm điểm. Bất động sản và thủy sản cũng giảm khá mạnh.  
Bộ 3 nhóm cổ phiếu VIN tăng tốt cũng là 1 trong nhlực đỡ giúp VN-INDEX chốt 
phiên sáng tăng 3.3 điểm. Phiên chiều chỉ số tiếp tục giằng co. Nhóm large cap tăng 
giảm khá cân bằng. VHM, HDB, VJC giảm khá mạnh cuối phiên; trong khi MWG, 
OCB, VRE tăng điểm. Ngân hàng tiếp tục là điểm tựa của thị trường. Chốt phiên 
VN-Index tăng 1.62 điểm (+0.15%) lên 1,077.59 điểm. Thanh khoản HOSE hôm nay 
đạt khối lượng giao dịch (KLKL) 592.7 triệu cổ phiếu; giá trị giao dịch (GTGD) là 9.9 
nghìn tỷ.   

• Nhóm cổ phiếu VN30: VN30-Index tăng 5.39 điểm (+0.5%) lên 1,093.48 điểm. KLKL 
đạt 164 triệu đơn vị. Nhóm cổ phiếu có 16 mã tăng điểm, 12 mã giảm điểm và 2 
mã tham chiếu. MWG, MSN, STB là những mã cổ phiếu đóng góp nhiều nhất cho 
mức tăng của chỉ số với 5.4 điểm. HDB, ACB, VJC là mã duy nhất kéo chỉ số với -2.2 
điểm.  

• Nhóm cổ phiếu ngoài VN30: KLKL của nhóm này đạt 407.3 triệu cổ phiếu. Nhóm 10 
cổ phiếu có GTGD lớn nhất đều giảm điểm. Đáng chú ý có SHB giảm 1.42% với KLKL 
tăng 231%, NKG giảm 4.73% với KLKL giảm 57%, VCG giảm 2.46% với KLKL tăng 
149%. 

• HNX-Index giảm 0.7 điểm (-0.32%) xuống 215.31 điểm. NVB, IDC, THD là những mã 
đóng góp nhiều nhất cho mức tăng của chỉ số với 0.6 điểm; trong khi PVI, CDN, 
HUT là những mã làm giảm nhiều nhất mức tăng của chỉ số với -0.6 điểm. UPCOM-
Index giảm 0.05 điểm (-0.07%) xuống 74.88 điểm. 

• Thanh khoản toàn thị trường: tổng khối lượng giao dịch trên cả 3 sàn đạt 766.4 
triệu  đơn vị; giá trị giao dịch đạt 12.8 nghìn tỷ đồng. 
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CẬP NHẬT TIN TỨC TRONG NƯỚC   

Thêm 23 doanh nghiệp được Trung 
Quốc chấp thuận xuất khẩu thủy 
sản 

 
Ngày 2.2, thông tin từ Bộ NN-PTNT cho biết, hệ thống hướng dẫn đăng ký xuất khẩu 
thực phẩm có nguồn gốc thực vật sang Trung Quốc (CIFER), thuộc Tổng cục Hải quan 
Trung Quốc đã chính thức phê duyệt, bổ sung thêm 23 doanh nghiệp Việt Nam được 
phép xuất khẩu thủy sản vào nước này. Đây là kết quả nỗ lực làm việc của các cục, đơn 
vị chức năng tại Bộ NN-PTNT trong dịp nghỉ tết Nguyên đán 2023 vừa qua, khi vẫn chủ 
động duy trì kết nối, đàm phán với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc trong xử lý 
kịp thời các rào cản kỹ thuật, mở rộng thị trường xuất khẩu sản phẩm nông lâm thủy 
sản Việt Nam. Theo Bộ NN-PTNT, đến nay, hệ thống CIFER của Tổng cục Hải quan Trung 
Quốc có hơn 800 doanh nghiệp Việt Nam được công bố đủ điều kiện xuất khẩu thủy 
sản sang nước này. Hiệp hội chế biến và xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), cho rằng 
Trung Quốc đang là thị trường xuất khẩu trụ cột của nhiều sản phẩm thủy sản Việt 
Nam. Trong đó cá tra xuất khẩu sang Trung Quốc luôn chiếm 30% tổng kim ngạch xuất 
khẩu. Trung Quốc cũng trong TOP 5 thị trường nhập khẩu nhiều tôm của Việt Nam. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
  
 

 
 

 

 
 
  
  
 

 
 
 

Xuất khẩu thủy sản 'lao dốc' trong 
tháng 1/2023 
 

 
Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), tháng 1/2023, xuất 
khẩu thủy sản vẫn tiếp đà giảm sâu theo xu hướng của quý cuối năm trước cộng với dịp 
trùng vào kỳ nghỉ Tết nguyên đán. Theo đó, ước tháng 1/2023, xuất khẩu thủy sản giảm 
31% đạt khoảng 600 triệu USD so với cùng kỳ năm ngoái, trong đó, xuất khẩu cá tra 
giảm 50%, xuất khẩu tôm giảm 46%, xuất khẩu cá ngừ giảm 32%, riêng mực, bạch tuộc 
vẫn giữ được tăng trưởng dương 4% và các loài cá biển khác tăng 6%. Xuất khẩu thủy 
sản sang các thị trường chính trong tháng 1/2023 đều giảm mạnh, trong đó Hoa Kỳ 
giảm 56%, Trung Quốc – Hồng Kông giảm 55%, EU giảm 35%... Bức tranh xuất khẩu 
thủy sản sẽ không thể bừng sáng trở lại ngay trong những tháng đầu năm khi mà nền 
kinh tế thế giới được dự báo có thể sẽ rơi vào suy thoái trong năm nay. Tuy nhiên, đối 
với các thị trường tiêu thụ, thủy sản vẫn là mặt hàng thực phẩm thiết yếu và nhu cầu sẽ 
không thể sụt giảm quá mạnh. Sẽ có điều chỉnh về nhu cầu theo phân khúc sản phẩm. 

 

 

 

 

 

 CẬP NHẬT TIN TỨC THẾ GIỚI 
 

 

Vàng thế giới tăng lên 1,950 USD 
sau cuộc họp của Fed 
 

 
Gía vàng phục hồi mạnh vào ngày thứ Tư (01/02), khi người đứng đầu Cục Dự trữ Liên 
bang Mỹ (Fed) có nhận định “bồ câu” một cách bất ngờ về cuộc chiến làm giảm lạm 
phát đã nhấn chìm đồng USD và báo hiệu cho nhà đầu tư rằng mức lãi suất có thể gần 
đạt đỉnh. Kết thúc phiên giao dịch ngày thứ Tư, hợp đồng vàng giao ngay tiến 1.2% lên 
1,951.43 USD/oz, mức cao nhất kể từ giữa tháng 4/2022. Hợp đồng vàng tương lai lùi 
0.1% xuống 1,942.80 USD/oz. Gọi cuộc họp báo của Chủ tịch Fed Jerome Powell là 
“tương đối ôn hoà”, nhà phân tích Suki Cooper của Standard Chartered cho biết “báo 
hiệu con đường đến lãi suất đạt đỉnh và nhấn mạnh lạm phát đang giảm giúp giá vàng 
tăng khi đồng USD suy yếu và lãi suất thực giảm”. Fed đã nâng lãi suất thêm 25 điểm cơ 
bản vào ngày thứ Tư, nhưng vẫn tiếp tục hứa hẹn “sẽ tiếp tục tăng” chi phí đi vay như 
một phần trong cuộc chiến chống lạm phát. 

 

 

 

Anh: Số công ty vỡ nợ cao kỷ lục kể 
từ cuộc khủng hoảng tài chính 2009 
 

 
Số liệu của Cơ quan dịch vụ phá sản (IS) của Anh cho thấy nước này có tới 22.100 công 
ty đăng ký mất khả năng thanh toán trong năm 2022, tăng hơn 57% so với năm 2021 và 
là con số cao nhất kể từ 2009. Theo số liệu công bố ngày 31/1, số lượng các công ty vỡ 
nợ tại Anh đã đạt mức cao kỷ lục kể từ cuộc khủng hoảng tài chính năm 2009 khi lạm 
phát và lãi suất tăng cao và kinh tế trì trệ tác động nặng nề đến các doanh nghiệp. Số 
liệu của Cơ quan dịch vụ phá sản (IS) của Chính phủ Anh cho thấy nước này có tới 
22.100 công ty đăng ký mất khả năng thanh toán trong năm 2022, tăng hơn 57% so với 
năm 2021 và là con số cao nhất kể từ năm 2009.  

 
 

    

https://finance.vietstock.vn/TOP-ctcp-phan-phoi-top-one.htm
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DANH MỤC CỔ PHIẾU KHUYẾN NGHỊ 

Nguồn: EVS ước tính 

Mã cổ phiếu Thời điểm KN Thời gian nắm giữ Giá mua vào Targer 1 Target 2 Vùng cắt lỗ Thị giá Lợi nhuận Tình trạng

VEA 25/09/2022 3-6 tháng 41,500          49,600       52,500       43,300        39,600       -4.5% Nắm giữ

CTI 4/12/2022 3-6 tháng 12,000          13,800       15,400       11,000        13,900       15.90% Chốt lời

QTP 1/1/2023 3-6 tháng 13,000          14,700       16,000       12,100        14,700       13.1% Chốt lời

HDG 8/1/2023 3-6 tháng 32,700          37,000       40,000       30,100        33,800       3.3% Chờ hoàn thành vị thế

SZC 15/1/2023 3 tháng 28,500          31,300       33,800       27,200        28,800       11.20% Hoàn thành vị thế mua

SSI 29/1/2023 3 tháng 20,000          22,200       24,300       19,400        20,950       N/A Chờ mua  

 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI NGOẠI 

• Khối ngoại hôm nay mua ròng 494.34 tỷ đồng, trong đó khối này mua ròng 432.18 tỷ trên sàn HOSE, mua ròng 41.6 tỷ đồng 
trên sàn HNX, mua ròng 20.56 tỷ đồng trên sàn UPCOM. Các mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HOSE phiên nay là 
HPG (+136 tỷ), STB (+100 tỷ), FUEVFVND (+38 tỷ); ở chiều ngược lại các mã bị bán ròng mạnh nhất là KBC (-47.2 tỷ), VHM (-
30.2 tỷ), VNM (-10.3 tỷ). IDC là mã được mua ròng nhiều nhất trên sàn HNX với giá trị 16 tỷ đồng, PVS là mã bị bán ròng 
mạnh nhất với giá trị -1.7 tỷ đồng. 

• Tính từ đầu năm 2023 đến nay (1/2/2023) khối ngoại mua ròng tổng cộng 4.3 nghìn tỷ đồng, các mã bị bán ròng/được mua 
ròng nhiều nhất cụ thể như sau: 

Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 01/01/2023 – 31/1/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 232,499,888 4,311,278 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) 
HPG 76,996,600 1,610,859 EIB (132,092,907) (3,367,209) 

FUEVFVND 27,751,500 658,953 DGC (4,789,100) (286,194) 

SSI 28,954,700 590,108 DPM (4,372,600) (192,389) 

VIC 8,881,800 502,616 PVT (5,286,000) (111,385) 

VND 24,454,000 383,310 KDC (1,726,900) (108,119) 

VRE 11,669,300 339,282 DCM (3,881,700) (103,924) 

HCM 13,765,600 326,449 ST8 (6,421,767) (79,630) 

FUESSVFL 18,984,300 291,675 VGC (1,943,500) (71,204) 

CTG 8,709,900 257,409 NT2 (2,386,800) (68,950) 

STB 9,775,200 249,063 VTP (2,388,067) (67,609) 

Nguồn:  Fiin Pro 

GIAO DỊCH CỦA KHỐI TỰ DOANH 

• Khối tự doanh các công ty chứng khoán bán ròng -375 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ phiếu được mua ròng nhiều nhất 
phiên nay gồm MBB (+20.3 tỷ), VPB (+19.3 tỷ), FPT (+7.3 tỷ);  ở chiều ngược lại các mã bị bán mạnh nhất gồm FUEVFVND (-
249 tỷ), E1VFVN30 (-124 tỷ), STB (-13.5 tỷ). 

• Từ đầu năm đến nay (31/1/2023) khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 442 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các cổ 
phiếu được mua ròng nhiều nhất gồm KDH (+281 tỷ), VPB (+187 tỷ), MBB (+180.8 tỷ); ở chiều ngược lại các mã  bị bán 
mạnh nhất gồm FUEVFVND (-638 tỷ), E1VFVN30 (-540 tỷ), FUESSVFL (-308.4 tỷ). 

GIAO DỊCH TUẦN 23/1/2023 – 27/1/2023: 

• Trong tuần từ 23/1-27/1 khối tự doanh các công ty chứng khoán mua ròng 459.8 tỷ đồng trên sàn HOSE. Các mã được mua 
ròng mạnh nhất trong tuần gồm FPT (+56.6 tỷ), PNJ (+49.2 tỷ), VPB (+42.8 tỷ); trong khi các mã bị bán ròng nhiều nhất gồm 
FUEVFVND (-6.3 tỷ), PVP (-1.5 tỷ), PVT (-1 tỷ). 

• Khối ngoại mua ròng trong tuần này với tổng giá trị mua ròng trên cả 3 sàn là 548 tỷ đồng. Các mã bị bán ròng/được mua 
ròng nhiều nhất cụ thể như sau:  
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Thống kê giao dịch nhà đầu tư nước ngoài từ 23/1/2023-27/1/2023   

 
Khối lượng mua/bán ròng (cp) Giá trị mua/bán ròng (triệu đồng) 

 29,144,440 547,879 

  

Mã CK Khối lượng (cp) Giá trị (triệu đồng) Mã CK Khối lượng (cp) 
Giá trị (triệu 
đồng) 

HPG 8,177,800 175,099 VNM (839,800) (67,765) 

VIC 1,551,000 91,469 CTG (1,199,000) (37,030) 

HCM 2,658,400 65,111 VCB (394,600) (36,795) 

FRT 486,600 35,225 DGC (614,700) (36,577) 

SSI 1,522,100 32,104 STB (1,051,400) (28,425) 

VND 1,917,800 31,585 KDC (222,400) (13,850) 

VCI 999,200 30,003 DPM (272,400) (11,590) 

MSN 232,400 24,491 PVT (534,700) (11,411) 

VRE 682,800 20,684 BID (218,600) (9,896) 

GEX 1,381,600 20,328 VTP (321,014) (9,212) 

Nguồn:  Fiin Pro 

 
 
 
 
 

KHUYẾN CÁO 

Các thông tin trong báo cáo được xem là đáng tin cậy và dựa trên các nguồn thông tin đã công bố ra công chúng được xem là 

đáng tin cậy. Tuy nhiên, ngoài những thông tin về chính Công ty Cổ phần Chứng khoán EVEREST (EVS), EVS không chịu trách 

nhiệm về độ chính xác của những thông tin trong báo cáo này. Ý kiến, dự báo và ước tính chỉ thể hiện quan điểm của người 

viết tại thời điểm phát hành, không được xem là quan điểm của EVS và có thể thay đổi mà không cần thông báo. EVS không 

có nghĩa vụ phải cập nhật, sửa đổi báo cáo này dưới mọi hình thức cũng như thông báo với người đọc trong trường hợp các 

quan điểm, dự báo và ước tính trong báo cáo này thay đổi hoặc trở nên không chính xác. Thông tin trong báo cáo này được 

thu thập từ nhiều nguồn khác nhau và chúng tôi không đảm bảo về độ chính xác của thông tin. Báo cáo này chỉ nhằm mục 

đích cung cấp thông tin cho các tổ chức đầu tư cũng như các nhà đầu tư cá nhân của EVS và không mang tính chất khuyến 

nghị mua hay bán bất cứ chứng khoán hay công cụ tài chính có liên quan nào. Không ai được phép sao chép, tái sản xuất, 

phát hành cũng như tái phân phối bất kỳ nội dung nào của báo cáo vì bất kỳ mục đích nào nếu không có sự chấp thuận bằng 

văn bản của EVS. Khi sử dụng các nội dung đã được EVS chấp thuận, xin vui lòng ghi rõ nguồn khi trích dẫn.  
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